
                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN ỨNG HÒA 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc Lập - Tự do - Hạnh Phúc 

 

Số:  01/PACT 
 

 

 

 

PHƯƠNG ÁN CHI TIẾT BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ 

Khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án: Xây dựng đường tỉnh 429B kéo dài về phía Tây (đoạn từ Quốc lộ 21 B  

đến đê tả Đáy), huyện Ứng Hoà ( đối với phần mộ nằm trong quy hoạch thuộc địa bàn xã Hoa Viên) 

(Kèm theo Quyết định số:            /QĐ-UBND  ngày      tháng 6 năm 2025 của UBND huyện Ứng Hòa ) 

 

I. HỌ VÀ TÊN NGƯỜI SỬ DỤNG ĐẤT, SỞ HỮU TÀI SẢN BỊ THU HỒI: 

 
 

Họ và tên người sử dụng đất (hoặc ủy quyền theo quy định của pháp luật): UBND xã Hoa Viên 

Họ và tên người sở hữu tài sản trên đất (hoặc ủy quyền theo quy định của pháp luật): Nguyễn Thị Thanh 

Số định danh cá nhân: 001179046704  

- Hộ khẩu thường trú: xã Hoa Viên, huyện Ứng Hòa, Thành phố Hà Nội. 

- Địa chỉ nơi thu hồi đất: thôn Trần Đăng, xã Hoa Viên, huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội. 

 +Tờ bản đồ GPMB số: 4; Số thửa: 13; Diện tích: 11.406,1 m2.               
 

 
       + Diện tích trong chỉ giới GPMB: 931,0 m2;                                                                

 
 

       + Diện tích ngoài chỉ giới GPMB: 10.475,1 m2; 

 II. PHƯƠNG ÁN BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ: 

1. Bồi thường, hỗ trợ về đất 

Khoản bồi thường, hỗ trợ Khối lượng Đơn vị tính Đơn giá (đ) Tỷ lệ % Thành tiền (đ) Ghi chú 

Bồi thường đất 0 0 0 0 0  

Tổng tiền: 0  
 

2. Bồi thường, hỗ trợ về mồ mả 

Khoản bồi thường, hỗ trợ Khối lượng Đơn vị tính Đơn giá (đ) Tỷ lệ % Thành tiền (đ) Ghi chú 

Mộ xây gạch trát vữa xi 

măng kích thước 

(1.7*1.2*1.1) cụ Nguyễn 

Bòng Hiện 

1 Ngôi 12.240.400 100 12.240.400 Khối tích = 2,24 m3 

Mộ xây gạch trát vữa xi 

măng kích thước 

(1.7*1.2*1.1) cụ Nguyễn 

Bòng Dương 

1 Ngôi 12.240.400 100 12.240.400 Khối tích = 2,24 m3 

Tổng tiền: 24.480.800  
 

3. Tổng tiền bồi thường, hỗ trợ được nhận: 24.480.800 đồng 

[Tổng tiền bồi thường, hỗ trợ được nhận: = (1)+(2)] 

(Bằng chữ: Hai mươi tư triệu bốn trăm tám mươi nghìn tám trăm đồng./.) 
 

 

  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Số:  02/PACT 
 

 

 

 

PHƯƠNG ÁN CHI TIẾT BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ 

Khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án: Xây dựng đường tỉnh 429B kéo dài về phía Tây (đoạn từ Quốc lộ 21 B  

đến đê tả Đáy), huyện Ứng Hoà ( đối với phần mộ nằm trong quy hoạch thuộc địa bàn xã Hoa Viên) 

(Kèm theo Quyết định số:          /QĐ-UBND ngày      tháng 6 năm 2025 của UBND huyện Ứng Hòa ) 

 

I. HỌ VÀ TÊN NGƯỜI SỬ DỤNG ĐẤT, SỞ HỮU TÀI SẢN BỊ THU HỒI: 

 
 

Họ và tên người sử dụng đất (hoặc ủy quyền theo quy định của pháp luật): UBND xã Hoa Viên 

Họ và tên người sở hữu tài sản trên đất (hoặc ủy quyền theo quy định của pháp luật): Nguyễn Thành Nam 

Số định danh cá nhân: 001078009300  

- Hộ khẩu thường trú: xã Hoa Viên, huyện Ứng Hòa, Thành phố Hà Nội. 

- Địa chỉ nơi thu hồi đất: thôn Trần Đăng, xã Hoa Viên, huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội. 

 +Tờ bản đồ GPMB số: 4; Số thửa: 13; Diện tích: 11.406,1 m2.               
 

 
       + Diện tích trong chỉ giới GPMB: 931,0 m2;                                                                

 
 

       + Diện tích ngoài chỉ giới GPMB: 10.475,1 m2; 

 II. PHƯƠNG ÁN BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ: 

1. Bồi thường, hỗ trợ về đất 

 

Khoản bồi thường, hỗ trợ Khối lượng Đơn vị tính Đơn giá (đ) Tỷ lệ % Thành tiền (đ) Ghi chú 

Bồi thường đất 0 0 0 0 0  

Tổng tiền: 0  
 

2. Bồi thường, hỗ trợ về mồ mả 

Khoản bồi thường, hỗ trợ Khối lượng Đơn vị tính Đơn giá (đ) Tỷ lệ % Thành tiền (đ) Ghi chú 

Mộ xây gạch trát vữa xi 

măng kích thước 

(1.6*1.1*0.8) cụ Mai Thị 

Sơn 

1 Ngôi 6.607.300 100 6.607.300 Khối tích = 1,4 m3 

Tổng tiền: 6.607.300  
 

3. Tổng tiền bồi thường, hỗ trợ được nhận: 6.607.300 đồng 

(Bằng chữ: Sáu triệu sáu trăm linh bảy nghìn ba trăm đồng./.) 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN ỨNG HÒA 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc Lập - Tự do - Hạnh Phúc 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Số:  03/PA-PTQĐ 
 

 

 

 

PHƯƠNG ÁN CHI TIẾT BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ 

Khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án: Xây dựng đường tỉnh 429B kéo dài về phía Tây (đoạn từ Quốc lộ 21 B  

đến đê tả Đáy), huyện Ứng Hoà ( đối với phần mộ nằm trong quy hoạch thuộc địa bàn xã Hoa Viên) 

(Kèm theo Quyết định số:        /QĐ-UBND ngày      tháng 6 năm 2025 của UBND huyện Ứng Hòa ) 

 

I. HỌ VÀ TÊN NGƯỜI SỬ DỤNG ĐẤT, SỞ HỮU TÀI SẢN BỊ THU HỒI: 

 
 

Họ và tên người sử dụng đất (hoặc ủy quyền theo quy định của pháp luật): UBND xã Hoa Viên 

Họ và tên người sở hữu tài sản trên đất (hoặc ủy quyền theo quy định của pháp luật): Nguyễn Thị Hiệp 

Số định danh cá nhân: 0011166036108  

- Hộ khẩu thường trú: xã Hoa Viên, huyện Ứng Hòa, Thành phố Hà Nội. 

- Địa chỉ nơi thu hồi đất: thôn Trần Đăng, xã Hoa Viên, huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội. 

 +Tờ bản đồ GPMB số: 4; Số thửa: 13; Diện tích: 11.406,1 m2.               
 

 
       + Diện tích trong chỉ giới GPMB: 931,0 m2;                                                                

 
 

       + Diện tích ngoài chỉ giới GPMB: 10.475,1 m2; 

 II. PHƯƠNG ÁN BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ: 

1. Bồi thường, hỗ trợ về đất 

Khoản bồi thường, hỗ trợ Khối lượng Đơn vị tính Đơn giá (đ) Tỷ lệ % Thành tiền (đ) Ghi chú 

Bồi thường đất 0 0 0 0 0  

Tổng tiền: 0  
 

2. Bồi thường, hỗ trợ về mồ mả 

Khoản bồi thường, hỗ trợ Khối lượng Đơn vị tính Đơn giá (đ) Hệ số Thành tiền (đ) Ghi chú 

Mộ đá xẻ kích thước bệ xây 

gạch trát vữa xi măng 

(1.6*1.1*0.7), bệ đá xẻ 

(1.4*0.9*0.15), thân mộ đá 

xẻ (1.1*0.65*0.45), phần 

bia (0.6*0.8*1.0) cụ Mai 

Quang Thu. 

1 ngôi 14.849.700 1 14.849.700 Khối tích = 2,21 m3 

Tổng tiền: 14.849.700  
 

3. Tổng tiền bồi thường, hỗ trợ được nhận: 14.849.700 đồng 

(Bằng chữ: Mười bốn triệu tám trăm bốn mươi chín nghìn bảy trăm đồng./.) 

 
 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN ỨNG HÒA 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc Lập - Tự do - Hạnh Phúc 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN  

HUYỆN ỨNG HÒA 

 

Số: 04/PACT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc Lập - Tự do - Hạnh Phúc 

 

PHƯƠNG ÁN CHI TIẾT BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ 

Khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án: Xây dựng đường tỉnh 429B kéo dài về phía Tây (đoạn từ Quốc lộ 21 B 

đến đê tả Đáy), huyện Ứng Hoà ( đối với phần mộ nằm trong quy hoạch thuộc địa bàn xã Hoa Viên) 

(Kèm theo Quyết định số:           /QĐ-UBND ngày      tháng 6  năm 2025 của UBND huyện Ứng Hòa ) 

 

I. HỌ VÀ TÊN NGƯỜI SỬ DỤNG ĐẤT, SỞ HỮU TÀI SẢN BỊ THU HỒI: 

 
 

Họ và tên người sử dụng đất (hoặc ủy quyền theo quy định của pháp luật): UBND xã Hoa Viên 

Họ và tên người sở hữu tài sản trên đất (hoặc ủy quyền theo quy định của pháp luật): Nguyễn Văn Vinh 

Số định danh cá nhân: 001058013730  

- Hộ khẩu thường trú: xã Hoa Viên, huyện Ứng Hòa, Thành phố Hà Nội. 

- Địa chỉ nơi thu hồi đất: thôn Trần Đăng, xã Hoa Viên, huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội. 

 +Tờ bản đồ GPMB số: 4; Số thửa: 13; Diện tích: 11.406,1 m2.               
 

 
       + Diện tích trong chỉ giới GPMB: 931,0 m2;                                                                

 
 

       + Diện tích ngoài chỉ giới GPMB: 10.475,1 m2; 

 II. PHƯƠNG ÁN BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ: 

1. Bồi thường, hỗ trợ về đất 

Khoản bồi thường, hỗ trợ Khối lượng Đơn vị tính Đơn giá (đ) Tỷ lệ % Thành tiền (đ) Ghi chú 

Bồi thường đất 0 0 0 0 0  

Tổng tiền: 0  
 

2. Bồi thường, hỗ trợ về mồ mả 

Khoản bồi thường, hỗ trợ Khối lượng Đơn vị tính Đơn giá (đ) Hệ số Thành tiền (đ) Ghi chú 

Mộ đôi đá xẻ kích thước bệ 

xây gạch ốp gạch thẻ 

(1.95*2.15*0.8), phần đá 

xẻ (1.63*1.85*0.75), mái 

bia (0.65*1.7*1.9) cụ Mai 

Thị Hảo, Nguyễn Văn 

Hưởng 

02 ngôi 14.849.700 1 29.699.400 Khối tích = 7, 7 m3 

Tổng tiền: 29.699.400  
 

3. Tổng tiền bồi thường, hỗ trợ được nhận: 29.699.400 đồng 

(Bằng chữ: Hai mươi chín triệu sáu trăm chín mươi chín nghìn bốn trăm đồng./.) 

  



ỦY BAN NHÂN DÂN  

HUYỆN ỨNG HÒA 

 

Số: 05/PACT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc Lập - Tự do - Hạnh Phúc 

 

PHƯƠNG ÁN CHI TIẾT BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ 

Khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án: Xây dựng đường tỉnh 429B kéo dài về phía Tây (đoạn từ Quốc lộ 21 B 

đến đê tả Đáy), huyện Ứng Hoà ( đối với phần mộ nằm trong quy hoạch thuộc địa bàn xã Hoa Viên) 

(Kèm theo Quyết định số:            /QĐ-UBND ngày      tháng 6 năm 2025 của UBND huyện Ứng Hòa ) 

 

I. HỌ VÀ TÊN NGƯỜI SỬ DỤNG ĐẤT, SỞ HỮU TÀI SẢN BỊ THU HỒI: 
Họ và tên người sở hữu tài sản trên đất (hoặc ủy quyền theo quy định của pháp luật): Mai Văn Thắng 

Số định danh cá nhân: 001065022088  

- Hộ khẩu thường trú: xã Hoa Viên, huyện Ứng Hòa, Thành phố Hà Nội. 

- Địa chỉ nơi thu hồi đất: thôn Trần Đăng, xã Hoa Viên, huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội. 

 +Tờ bản đồ GPMB số: 4; Số thửa: 13; Diện tích: 11.406,1 m2.               
 

 
       + Diện tích trong chỉ giới GPMB: 931,0 m2;                                                                

 
 

       + Diện tích ngoài chỉ giới GPMB: 10.475,1 m2; 

 II. PHƯƠNG ÁN BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ: 

1. Bồi thường, hỗ trợ về đất 

 

Khoản bồi thường, hỗ trợ Khối lượng Đơn vị tính Đơn giá (đ) Tỷ lệ % Thành tiền (đ) Ghi chú 

Bồi thường đất 0 0 0 0 0  

Tổng tiền: 0  

 

 

2. Bồi thường, hỗ trợ về mồ mả 

Khoản bồi thường, hỗ trợ Khối lượng Đơn vị tính Đơn giá (đ) Hệ số Thành tiền (đ) Ghi chú 

Mộ đôi granitô phần đế 

(1.9*1.9*0.3), thân 

(1.6*1.8*0.9), mái vòm bia 

(1.4*1.5*2.9) cụ Mai 

Quang Tịnh, Nguyễn Thị 

Yên. 

2 ngôi 14.849.700 1 29.699.400 Khối tích = 9,76 m3 

Tổng tiền: 29.699.400  
 

3. Tổng tiền bồi thường, hỗ trợ được nhận: 29.699.400 đồng 

(Bằng chữ: Hai mươi chín triệu sáu trăm chín mươi chín nghìn bốn trăm đồng./.) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN ỨNG HÒA 

 

Số: 06/PACT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc Lập - Tự do - Hạnh Phúc 

 

PHƯƠNG ÁN CHI TIẾT BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ 

Khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án: Xây dựng đường tỉnh 429B kéo dài về phía Tây (đoạn từ Quốc lộ 21 B 

đến đê tả Đáy), huyện Ứng Hoà ( đối với phần mộ nằm trong quy hoạch thuộc địa bàn xã Hoa Viên) 
 

(Kèm theo Quyết định số:           /QĐ-UBND ngày      tháng 6 năm 2025 của UBND huyện Ứng Hòa) 

 

I. HỌ VÀ TÊN NGƯỜI SỬ DỤNG ĐẤT, SỞ HỮU TÀI SẢN BỊ THU HỒI: 
Họ và tên người sử dụng đất (hoặc ủy quyền theo quy định của pháp luật): UBND xã Hoa Viên 

Họ và tên người sở hữu tài sản trên đất (hoặc ủy quyền theo quy định của pháp luật): Nguyễn Bòng Tuyển 

Số định danh cá nhân: 001068023064 
- Hộ khẩu thường trú: xã Hoa Viên, huyện Ứng Hòa, Thành phố Hà Nội. 

- Địa chỉ nơi thu hồi đất: thôn Trần Đăng, xã Hoa Viên, huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội. 
+ Tờ bản đồ GPMB số: 4; Số thửa: 13; Diện tích: 11.406,1 m2.               

        + Diện tích trong chỉ giới GPMB: 931,0 m2;                                                                 

        + Diện tích ngoài chỉ giới GPMB: 10.475,1 m2;  
II. PHƯƠNG ÁN BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ: 

1. Bồi thường, hỗ trợ về đất 

Khoản bồi thường, hỗ trợ Khối lượng Đơn vị tính Đơn giá (đ) Tỷ lệ % Thành tiền (đ) Ghi chú 

Bồi thường đất 0 0 0 0 0  

Tổng tiền: 0  

2. Bồi thường, hỗ trợ về mồ mả 

Khoản bồi thường, hỗ trợ Khối lượng Đơn vị tính Đơn giá (đ) Hệ số Thành tiền (đ) Ghi chú 

01 tiểu phát sinh 1 ngôi 5.492.200 1 5.492.200 

Tính tương 
đương 01 mộ đất 

(cạnh mộ cụ 

Nguyễn Thị Bảy) 

Tổng tiền: 5.492.200  

3. Tổng tiền bồi thường, hỗ trợ được nhận: 5.492.200 đồng 

(Bằng chữ: Năm triệu bốn trăm chín mươi hai nghìn hai trăm đồng./.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN ỨNG HÒA 

 

Số: 0/PACT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc Lập - Tự do - Hạnh Phúc 

 

PHƯƠNG ÁN CHI TIẾT BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ 

Khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án: Xây dựng đường tỉnh 429B kéo dài về phía Tây (đoạn từ Quốc lộ 21 B 

đến đê tả Đáy), huyện Ứng Hoà ( đối với phần mộ nằm trong quy hoạch thuộc địa bàn xã Hoa Viên) 
 

(Kèm theo Quyết định số:           /QĐ-UBND ngày      tháng 6 năm 2025 của UBND huyện Ứng Hòa) 

 

I. HỌ VÀ TÊN NGƯỜI SỬ DỤNG ĐẤT, SỞ HỮU TÀI SẢN BỊ THU HỒI: 

Họ và tên người sử dụng đất (hoặc ủy quyền theo quy định của pháp luật): UBND xã Hoa Viên 

Họ và tên người sở hữu tài sản trên đất (hoặc ủy quyền theo quy định của pháp luật): Mộ vô chủ (Ông Nguyễn Văn 

Quyền trưởng thôn Trần Đăng là người di chuyển mộ) 

Số định danh cá nhân: 001066023153 

- Hộ khẩu thường trú: xã Hoa Viên, huyện Ứng Hòa, Thành phố Hà Nội. 

- Địa chỉ nơi thu hồi đất: thôn Trần Đăng, xã Hoa Viên, huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội. 

Tờ bản đồ GPMB số: 4; Số thửa: 13; Diện tích: 11.406,1 m2.               

+ Diện tích trong chỉ giới GPMB: 931,0 m2;                                                                

+ Diện tích ngoài chỉ giới GPMB: 10.475,1 m2; 

II. PHƯƠNG ÁN BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ: 

1. Bồi thường, hỗ trợ về đất 

 

Khoản bồi thường, hỗ trợ Khối lượng Đơn vị tính Đơn giá (đ) Tỷ lệ % Thành tiền (đ) Ghi chú 

Bồi thường đất 0 0 0 0 0  

Tổng tiền: 0  

2. Bồi thường, hỗ trợ về mồ mả 

Khoản bồi thường, hỗ trợ Khối lượng Đơn vị tính Đơn giá (đ) Hệ số Thành tiền (đ) Ghi chú 

Tiểu vô chủ phát sinh khi 

thi công (02 tiểu cạnh mộ 

Nhà Nguyễn Quốc Viện, 02 

tiểu cạnh mộ nhà Nguyễn 

Bòng Sinh, 01 tiểu cách 

chân Lò gạch 6m về hướng 

Đông Nam, 01 tiểu cạnh 

mộ nhà Nguyễn Thành 

Nam, 01 tiểu khu gò cạnh 

mộ nhà Nguyễn Quốc Viện) 

7 ngôi 5.492.200 1 38.445.400 
Tính tương 

đương 01 mộ đất 

Tổng tiền: 38.445.400  

3. Tổng tiền bồi thường, hỗ trợ được nhận: 38.445.400 đồng 

(Bằng chữ: Ba mươi tám triệu bốn trăm bốn mươi lăm nghìn bốn trăm đồng./.) 
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